
Bảng báo giá  

cây giống lâm nghiệp, cây giống công trình 2023 

 

STT TÊN CÂY GIỐNG CHIỀU CAO CÂY BẦU 
GIÁ TIỀN 

（VND) 

1 Cây Sao Đen  30 - 50cm 16x20 3.500   
1.2 - 1.5m 25x30 18.000 

2 Cây Sưa Đỏ  30 - 50cm 14x17 4.000   
1.2 - 1.7m 25x25 18.000 

3 Cây Dầu Rái  30 - 50cm 16x18 3.500   
1.2 - 1.5m 25x30 17.000 

4 Cây Giáng Hương  30 - 50cm 14x17 3.500   
1 - 1.5m 25x25 20.000 

5 Cây Long Não 

(Dã hương)  

30 - 50cm 14x17 6.000 

  
1 - 1.5m 25x30 20.000 

6 Cây Lim Xẹt  30 - 50cm 14x17 3.500   
1 - 1.2m 25x30 17.000 

7 Cây Lộc Vừng  30 - 50cm 14x17 3.500   
1 - 1.5m 25x30 20.000 

8 Cây Lát Hoa  30 - 50cm 14x17 3.500   
1 - 1.2m 25x30 17.000 

9 Cây Hoàng Nam 

(Liễu Ấn Độ)  

50cm 14x17 6.500 

  
0.8 - 1m 25x30 25.000   
1.5m 35x35 80.000   
2m 35x35 110.000   
2.5m 40x40 160.000 

10 Cây Bàng Đài Loan 

(Bàng lá nhỏ)  

30 - 50cm 14x17 3.500 

  
1.5 - 2m 25x30 20.000 

11 Cây Osaka Vàng 

(Muồng hoàng yến)  

30 - 50cm 14x17 3.500 

  
1 - 1.5m 25x30 18.000 

12 Cây Muồng Hoa Đào  30 - 50cm 14x17 3.500   
1.2 - 1.7m 25x30 17.000 

https://caygiong4s.com/cay-sao-den-giong/
https://caygiong4s.com/cay-sua-do-giong/
https://caygiong4s.com/cay-dau-rai-giong/
https://caygiong4s.com/cay-giang-huong-giong/
https://caygiong4s.com/cay-long-nao/
https://caygiong4s.com/cay-long-nao/
https://caygiong4s.com/cay-lim-xet/
https://caygiong4s.com/cay-loc-vung/
https://caygiong4s.com/cay-lat-hoa/
https://caygiong4s.com/cay-hoang-nam/
https://caygiong4s.com/cay-hoang-nam/
https://caygiong4s.com/cay-bang-dai-loan/
https://caygiong4s.com/cay-bang-dai-loan/
https://caygiong4s.com/cay-osaka-vang/
https://caygiong4s.com/cay-osaka-vang/
https://caygiong4s.com/cay-muong-hoa-dao/


STT TÊN CÂY GIỐNG CHIỀU CAO CÂY BẦU 
GIÁ TIỀN 

（VND) 

13 Cây Xà Cừ  30 - 50cm 14x17 3.500   
1 - 1.2m 16x20 15.000 

14 Cây Trầm Hương 

(Dó bầu)  

20 - 30cm 9x11 2.500 

  
30 - 50cm 14x17 3.500 

15 Cây Me Tây 

(Còng còng)  

30 - 40cm 14x17 3.500 

  
1 - 1.2m 25x30 18.000 

16 Cây Đàn Hương Trắng  37- 45cm 14x17 40.000 

17 Cây Phượng Tím  30 - 50cm 14x17 3.500 

18 Cây Phượng Đỏ 

(Phượng vĩ)  

30 - 50cm 14x17 3.500 

19 Cây Kèn Hồng  30 - 50cm 14x17 3.500   
1.2 - 1.7m 25x30 20.000 

20 Cây Chuông Vàng 

(Huỳnh liên)  

30 - 50cm 14x17 3.500 

  
1.2 - 1.7m 14x17 18.000 

21 Cây Gáo Vàng 

(Thiên ngân)  

30 - 50cm 14x17 2.700 

  
1 - 1.5m 14x17 18.000 

22 Cây Bằng Lăng Tím  30 - 50cm 14x17 3.500 

23 
 

1 - 1.5m 25x30 18.000 

23 Cây Giá Tỵ 

(Gỗ tếch)  

30 - 50cm 14x17 3.500 

24 Cây Móng Bò 30 - 50cm 14x17 3.500 

25 Cây Chà Là Cảnh  15 - 20cm 14x17 15.000 

26 Cây Chà Là Cấy Mô  15 - 20cm 14x17 2.000.000 

27 Cây Chà Là Ăn Quả  15 - 20cm 14x17 25.000   
60 - 70cm Chậu 11 200.000 

28 Cây Cau Ăn Trầu 

(Cau ăn quả)  

15 - 30cm 14x17 12.000 

29 Cây Cau Lùn  15 - 30cm 14x17 Hết hàng 

30 Cây Cau Vua  15 - 30cm 14x17 8.000 

31 Cây Cẩm Lai  30 - 50cm 14x17 5.500 

32 Cây Trắc Đỏ  30 - 50cm 14x17 3.500 

33 Cây Gõ Đỏ  30 - 50cm 14x17 3.500 

https://caygiong4s.com/cay-xa-cu-giong/
https://caygiong4s.com/cay-tram-huong-giong/
https://caygiong4s.com/cay-tram-huong-giong/
https://caygiong4s.com/cay-me-tay/
https://caygiong4s.com/cay-me-tay/
https://caygiong4s.com/cay-dan-huong-trang-giong/
https://caygiong4s.com/cay-phuong-tim/
https://caygiong4s.com/cay-phuong-vi/
https://caygiong4s.com/cay-phuong-vi/
https://caygiong4s.com/cay-ken-hong/
https://caygiong4s.com/cay-chuong-vang/
https://caygiong4s.com/cay-chuong-vang/
https://caygiong4s.com/cay-gao-vang-giong/
https://caygiong4s.com/cay-gao-vang-giong/
https://caygiong4s.com/cay-bang-lang-tim/
https://caygiong4s.com/cay-gia-ty-giong/
https://caygiong4s.com/cay-gia-ty-giong/
https://caygiong4s.com/cay-cha-la-giong/
https://caygiong4s.com/cay-cha-la-giong/
https://caygiong4s.com/cay-cha-la-giong/
https://caygiong4s.com/cay-cau-an-trau-giong/
https://caygiong4s.com/cay-cau-an-trau-giong/
https://caygiong4s.com/cay-cau-lun-giong/
https://caygiong4s.com/cay-cau-vua-giong/
https://caygiong4s.com/cay-cam-lai-giong/
https://caygiong4s.com/cay-trac-do-giong/
https://caygiong4s.com/cay-go-do-giong/


STT TÊN CÂY GIỐNG CHIỀU CAO CÂY BẦU 
GIÁ TIỀN 

（VND) 

34 Cây Cọ Chỉ 

(Cọ Mỹ)  

15 - 30cm 14x17 3.500 

  
70 - 80cm 14x17 20.000 

35 Cây Muồng Anh Đào  30 - 50cm 14x17 3.500 

36 Cây Mai Anh Đào 50 - 60cm 14x17 5.000 

37 Cây Vối Nếp  30 - 50cm 14x17 3.500 

38 Cây Ô Môi  30 - 50cm 14x17 3.500 

39 Cây Mắc Mật  30 - 40cm 14x17 10.000 

40 Cây Dổi Thực Sinh  50 - 70cm 14x17 13.000 

41 Cây Dổi Ghép  50 - 70cm 14x17 25.000 

42 Cây Chè Xanh (Trà Xanh)  25 - 35cm 14x17 5.500 

43 Cây keo lai 15 - 30cm 6x8 700 

44 Cây tràm bông vàng 15 - 30cm 6x8 700 

 

Lưu ý: 

1. Đây là bảng giá sỉ “tại vườn ở địa điểm huyện Trảng Bom – Đồng Nai” và có thể thay 

đổi theo thời điểm khác nhau. Để có được thông tin giá mới nhất, xin quý bà con và quý 

khách liên hệ: 0919.255.145 or 0903.248.125 (đơn dưới 500 cây). 

2. Áp dụng cho đơn hàng từ 10tr trở lên (khoảng 3000 cây giống thông thường trở lên). Đơn 

giá thấp hơn thì bảng giá có thể thay đổi tùy theo số lượng và quy cách cây. 

3. Cây công trình lớn bà con gọi số 0903.248.125 để được hỗ trợ tốt nhất. 

4. Phí vận chuyển (phí ship) thay đổi tùy theo khoảng cách, địa phương. 

5. Hiện tại Cây Giống 4S giao hàng với đơn từ 2tr trở lên. Tương ứng tối thiểu khoảng 200 

cây có chiều cao dưới 1m hoặc 100 cây chiều cao trên 1m (trừ đàn hương, hoàng nam, chà 

là, hoàng lan,…). 

6. Hình thức giao hàng bằng xe tải, xe ba gác hoặc xe khách. Cây Giống 4S hiện “KHÔNG” 

gửi bằng bưu điện, do thời gian vận chuyển và quá trình vận chuyển bằng hình thức này sẽ 

làm cây bị kiệt, không đảm bảo chất lượng cho bà con. 

Xin chân chân thành cảm ơn! 

Thông tin liên hệ Cây Giống 4S 

Địa chỉ: 01-Ấp 2, đường Nguyễn Hoàng, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 0919.255.145 

Email: caygiong4s@gmail.com 

 

https://caygiong4s.com/cay-co-chi-giong/
https://caygiong4s.com/cay-co-chi-giong/
https://caygiong4s.com/cay-muong-anh-dao/
https://caygiong4s.com/cay-voi-nep-giong/
https://caygiong4s.com/cay-o-moi-giong/
https://caygiong4s.com/cay-mac-mat-giong/
https://caygiong4s.com/cay-doi-giong/
https://caygiong4s.com/cay-doi-giong/
https://caygiong4s.com/cay-che-xanh-giong/
tel:0919255145
mailto:Caygiong4s@gmail.com
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